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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC

	CHỦ TỊCH NƯỚC


Số: 302/QĐ-CTN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 18/TTr-CP ngày 25/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 198 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh


DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 302/QĐ-CTN ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch nước)










	1. 
	Hoàng Thị Xuân Thương, sinh ngày 17/3/1979 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Rheinstahlring 17, 34246 Vellmar

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Cự Dũng, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên


	Giới tính: Nữ

	2. 
	Trần Thị Mai Hương, sinh ngày 01/7/1975 tại Điện Biên

Hiện trú tại: Weisser Gasse 23-25, 56068 Koblenz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 133/6 Lê Duẩn, khóm Hữu Nghị, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị


	Giới tính: Nữ

	3. 
	Đinh Hải Linh, sinh ngày 08/11/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weisser Gasse 23-25, 56068 Koblenz


	Giới tính: Nữ

	4. 
	Đinh Trần Thanh Mai, sinh ngày 16/02/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weisser Gasse 23-25, 56068 Koblenz


	Giới tính: Nữ

	5. 
	Nguyễn Thomas, sinh ngày 17/6/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Maenherstrasse 40, 81375 München


	Giới tính: Nam

	6. 
	Trần Thị Khánh Linh, sinh ngày 17/12/1995 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Strass des 18, Oktober 33/ WNr. 610, 04103 Leipzig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thạch Linh, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh


	Giới tính: Nữ

	7. 
	Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 01/7/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Klosterhof 6, 70376 Stuttgart


	Giới tính: Nam

	8. 
	Phạm Minh Hoàng, sinh ngày 22/12/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sören 11, 24148 Kiel


	Giới tính: Nam

	9. 
	Công Thị Phương Thùy, sinh ngày 06/11/1963 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Sterzingerstr. 4, 81543 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 384/24/8 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	10. 
	Trần Vệ An (Tran Ve An), sinh ngày 05/8/1960 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Sodener Str. 41 a, 65779 Kelkheim
	Giới tính: Nam

	11. 
	Lê Thị Phương, sinh ngày 23/7/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Theodorstr.10, 33102 Padernborn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 22, ngõ 10 Bà Triệu, 
phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	12. 
	Lê Hồng Anh, sinh ngày 22/4/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Theodorstr.10, 33102 Padernborn


	Giới tính: Nữ

	13. 
	Lê Thu Trang, sinh ngày 14/6/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brenderweg 172, 56070 Koblnez


	Giới tính: Nữ

	14. 
	Vũ Trịnh Minh Ngọc, sinh ngày 26/4/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schafhof 9, 98639 Walldorf


	Giới tính: Nữ

	15. 
	Nguyễn Đình Việt Anh, sinh ngày 09/4/1997 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lassallestr. 28, 99086 Erfurt

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 124 đường Nguyễn Hiền, phường Đông Vĩnh, tp Vinh, tỉnh Nghệ An


	Giới tính: Nam

	16. 
	Vũ Mạnh Hưng, sinh ngày 16/12/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Am Kaiser-Wilhelm-Park 45, 45326 Essen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 56/06/39/278 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng


	Giới tính: Nam

	17. 
	Nguyễn Quang Du, sinh ngày 15/5/1964 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Frofdorfer str. 1, 35398 Giessen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 2, ngõ 140 Cát Dài, 
quận Lê Chân, tp Hải Phòng


	Giới tính: Nam

	18. 
	Nguyễn Ngọc Khả Hân, sinh ngày 25/4/2005 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Frofdorfer str. 1, 35398 Giessen


	Giới tính: Nữ

	19. 
	Nguyễn Ngọc Kim Phượng, sinh ngày 22/10/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Wiesbadener Str. 19, 65529 Waldems

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 64B/7 khu phố 5A 
phường Tân Biên, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai


	Giới tính: Nữ

	20. 
	Quyền Hà Minh Trang, sinh ngày 25/4/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haupt str. 239, Idar-Oberstein


	Giới tính: Nữ

	21. 
	Quyền Hoàng Việt, sinh ngày 07/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haupt str. 239, Idar-Oberstein
	Giới tính: Nam

	22. 
	Hoàng Thị Bích Thùy, sinh ngày 26/9/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grenzweg 7b, 21244 Buchholz i.d N


	Giới tính: Nữ

	23. 
	Nguyễn Văn Quảng, sinh ngày 26/12/1959 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Radolfzeller Str. 119, 78467 Konstanz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 125, đường Trường Chinh, quận Đống Đa, TP Hà Nội


	Giới tính: Nam

	24. 
	Đào Thị Thanh Thủy, sinh ngày 24/02/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Radolfzeller Str. 119, 78467 Konstanz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 28 phố Nguyễn Siêu, 
phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	25. 
	Trần Hoài Phong, sinh ngày 09/10/1957 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kylische str. 21, 06526 Sangerhausen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: P8 nhà E2 Phương Mai, 
quận Đống Đa, TP Hà Nội


	Giới tính: Nam

	26. 
	Nguyễn Thị Nhật Minh, sinh ngày 28/10/1983 tại Long An

Hiện trú tại: Spicherner str. 43 A, Dortmund

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 31 Bis Hồ Biểu Chánh, phường 12, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	27. 
	Đỗ Lý Tuấn, sinh ngày 03/8/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hohenzollernstrasse 29, 56068 Koblenz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 20 Triệu Việt Vương, 
quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nam

	28. 
	Phạm Sơn Hải, sinh ngày 30/5/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Friedrich-Locffler str. 40,17489 Greifswald


	Giới tính: Nam

	29. 
	Trần Nhật Phương Phương, sinh ngày 31/8/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pippinger Strasse 107B, 81247 München


	Giới tính: Nữ

	30. 
	Mai Ngọc Anh Thomy, sinh ngày 09/7/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Menzinger str.21, 80638 München


	Giới tính: Nam

	31. 
	Thái Thy, sinh ngày 11/9/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nordrst. 2, 58452 Witten


	Giới tính: Nữ

	32. 
	Đinh Ngọc Sâm, sinh ngày 01/5/1969 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Asamweg 3, 76275 Ettlingen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Bạch Mai, xã Đông Thái, huyện An Dương, tp Hải Phòng


	Giới tính: Nam

	33. 
	Đinh Ngọc Vi, sinh ngày 14/6/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Asamweg 3, 76275 Ettlingen


	Giới tính: Nữ

	34. 
	Lê Thị Hằng, sinh ngày 27/10/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Offenbachweg 3, 72649 Wolfschlugen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 21/63 Ấp 7A, xã Tân Quy, 
huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	35. 
	Dương Thị Hoàng Anh, sinh ngày 24/3/1968 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Steinbeckerstr. 29, 21244 Buchholz in der Nordheider

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 81/50 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	36. 
	Phạm Việt Đức, sinh ngày 01/11/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Cöthnerstr. 4, 04155 Leipzig


	Giới tính: Nam

	37. 
	Phạm Thị Thu Hiền, sinh ngày 15/11/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Dannenfelser Str.13, 67292 Kirchheimbolanden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Dư Hàng Kênh, 
quận Lê Chân, tp Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	38. 
	Phạm Tường Vy, sinh ngày 04/3/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dannenfelser Str.13, 67292 Kirchheimbolanden


	Giới tính: Nữ

	39. 
	Trần Tuấn Huy, sinh ngày 30/10/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dannenfelser Str.13, 67292 Kirchheimbolanden


	Giới tính: Nam

	40. 
	Bùi Thị Kim Tuyến, sinh ngày 12/10/1967 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Frankfurter str. 163, 63263 Neu Isenburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang


	Giới tính: Nữ

	41. 
	Trương Quang Minh, sinh ngày 16/6/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Siemenstr. 4, 26871 Papenburg


	Giới tính: Nam

	42. 
	Trương Quang Vũ, sinh ngày 09/10/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Siemenstr. 4, 26871 Papenburg
	Giới tính: Nam

	43. 
	Hoàng Tuấn Anh, sinh ngày 01/3/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Magdalenenstr. 2, 04129 Leipzig


	Giới tính: Nam

	44. 
	Trần Thu Hường, sinh ngày 19/7/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schönbachstr. 29, 04299 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	45. 
	Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 02/3/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Söllingstr. 53, 45127 Essen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 102H3 tập thể Kim Giang, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nam

	46. 
	Vũ Thanh Mai, sinh ngày 30/6/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Webegarten 13, 61118 Bad Vibel


	Giới tính: Nữ

	47. 
	Phạm Gia Hùng Vương, sinh ngày 22/01/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ringstr 1. 97957 Wittighausen


	Giới tính: Nam

	48. 
	Lê Thị Minh Phương, sinh ngày 16/02/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Griesstr. 60, 20535 Hamburng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 49, quốc lộ 15, TP Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai


	Giới tính: Nữ

	49. 
	Ngô Duy Linh, sinh ngày 06/7/1979 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Ludwigstr. 14, 44135 Dortmund

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thị xã Cam Đường, tỉnh Lào Cai


	Giới tính: Nam

	50. 
	Bùi Tố Thương, sinh ngày 31/3/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rankacker weg 43, 79114 Freiburg im Breisgau


	Giới tính: Nữ

	51. 
	Vũ Thùy Linh, sinh ngày 30/9/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Labhardsweg 9, 78462 Konstanz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 8 Đồng Nhân, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	52. 
	Phạm Thị Hải Yến (Reusch Thị Hải Yến), sinh ngày 24/4/1993 
tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kinscherf str. 19, 55545 Bad Kreuznach


	Giới tính: Nữ

	53. 
	Dư Thị Thanh Lan, sinh ngày 09/02/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Robert-Koch.Straße 28, 65520 Bad Camberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phòng 51, D3, 
tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	54. 
	Phạm Ngọc Dũng, sinh ngày 27/10/1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Hartmann Str. 88, 91052 Erlangen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: nhà 105, khối phố 5, 
thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội


	Giới tính: Nam

	55. 
	Nguyễn Đức Hà, sinh ngày 19/5/1974 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Steinstr. 19C, 56073 Koblenz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Nam Trung, huyện Nam Đàn,

tỉnh Nghệ An


	Giới tính: Nam

	56. 
	Trịnh Lan Hương, sinh ngày 24/8/1967 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Luisenstr. 134, 40215 Düsseldorf

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phòng 1 và 2, số 8 phố 
Pháo Đài Láng, phường Láng Hạ, quận Ba Đình, TP Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	57. 
	Lương Việt Đại, sinh ngày 03/8/1979 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Riemerschmidstrasse 37, 80933 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Lảnh Trì, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam


	Giới tính: Nam

	58. 
	Nguyễn Thị Vân Khanh, sinh ngày 22/01/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Rungsstr. 4, 77815 Bühl, Baden-Württemberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1/5C, tổ 1 khu phố 1 phường Tam Hòa, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai


	Giới tính: Nữ

	59. 
	Nguyễn Thanh Dương, sinh ngày 09/10/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kasseler Str. 5, 04155 Leipzig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 37, phố Đồng Nhân, 
quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	60. 
	Tạ Thị Thu Hương (Kahle Tạ Hương), sinh ngày 05/3/1970 tại 
TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Pestalozzistrasse 9C, 04435 Schkeuditz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 75, đường Liên tỉnh 5, phường 5, quận 8, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	61. 
	Nguyễn Viết Thành, sinh ngày 22/5/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eberwurz Str. 91, 80935 München


	Giới tính: Nam

	62. 
	Trần Mai Linh, sinh ngày 26/01/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Joseph-Wirth str. 5, 85221 Dachau
	Giới tính: Nữ

	63. 
	Nguyễn Thủy Tiên, sinh ngày 26/10/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ittlingerstr. 66, 80933 München


	Giới tính: Nữ

	64. 
	Trần Trung Kiên, sinh ngày 12/11/1969 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Prechhltstr. 15, 92245 Kümmersbruck

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu tập thể công ty tư vấn mỏ 
và xây dựng, 565 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội


	Giới tính: Nam

	65. 
	Phạm Đức Chuyên, sinh ngày 14/4/1983 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Karl-Postl Str. 1, 80937 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên


	Giới tính: Nam

	66. 
	Đặng Phúc Vinh, sinh ngày 18/12/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hauptstr. 5, 83536 Gars am Inn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 43 Sơn Hưng, phường 12, 
quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nam

	67. 
	Lê Thị Quyên, sinh ngày 08/3/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Vorderer Rebstock 48, 56410 Montabaur

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	68. 
	Hoàng Anh, sinh ngày 28/4/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eutritzcher str.25, 04105 Leizig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: căn hộ 702A, tháp A, chung cư 173 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội


	Giới tính: Nam

	69. 
	Lê Hữu Cường, sinh ngày 01/8/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lohneaue 20, 49356 Diepholz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phòng 207, khu tập thể C21, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội


	Giới tính: Nam

	70. 
	Lê Nhật Minh, sinh ngày 13/02/2017 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lohneaue 20, 49356 Diepholz


	Giới tính: Nam

	71. 
	Bùi Thị Hồng Thảo (Huschenbett Hong Thao), sinh ngày 04/5/1973 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Knappen Str 6,06308 Benndorf

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 104 A Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	72. 
	Nguyễn Đăng Khoa, sinh ngày 12/9/2003 tại TP. Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Knappen Str 6,06308 Benndorf

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 104 A Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	73. 
	Phan Hồng Sơn, sinh ngày 09/11/1975 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lauenhäger str. 20, 31655 Stadthaugen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 144 tổ 3 khu 5 phường Thanh Sơn, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh


	Giới tính: Nam

	74. 
	Phan Vũ Thùy An, sinh ngày 26/11/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lauenhäger str. 20, 31655 Stadthaugen


	Giới tính: Nữ

	75. 
	Phạm Việt Thắng, sinh ngày 09/6/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Burmerterstr. 7, 80939 München


	Giới tính: Nam

	76. 
	Nguyễn Thị Hồng Linh, sinh ngày 21/11/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wöschenhof 14, 22045 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 95, tổ 25, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	77. 
	Vũ Tiến Đức, sinh ngày 22/01/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wöschenhof 14, 22045 Hamburg


	Giới tính: Nam

	78. 
	Ngô Đình Chiến, sinh ngày 30/9/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Obervellmarsche Str. 1, 34246 Vellmar

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xí nghiệp may Đáp Cầu, 
thị xã Đáp Cầu, tỉnh Bắc Ninh


	Giới tính: Nam

	79. 
	Vũ Mai Anh, sinh ngày 30/01/1984 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Wehdestr. 11, 26123 Oldenburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 20 phường Quang Trung, 
tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (địa chỉ của mẹ)


	Giới tính: Nữ

	80. 
	Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 08/4/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bürgermeister Ostertoh Str. 55, 26316 Varel

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 289/202 Trần Hưng Đạo, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	81. 
	Nguyễn Giang Nam, sinh ngày 08/7/1970 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Schluderstr.29, 80634 Muenchen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: B10, phòng 3, khu tập thể trường Đại học Giao thông, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 
	Giới tính: Nam

	82. 
	Bùi Trí Tuệ, sinh ngày 08/5/1967 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Steiberger weg 6, 06526 Sangerhausen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Động Bồng, xã Hà Tiến, 
huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa


	Giới tính: Nam

	83. 
	Lê Việt Đức, sinh ngày 14/01/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Breitscheid Str. 38, 07407 Rudolstadt, Thüringen


	Giới tính: Nam

	84. 
	Nguyễn Đức Thịnh, sinh ngày 08/5/1963 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Derendorfer Str. 68, 40479 Düsseldorf

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 32 hẻm 36 Cách mạng tháng 8, khu phố 3, phường 3, tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh


	Giới tính: Nam

	85. 
	Nguyễn Xuân Nhi, sinh ngày 24/01/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Derendorfer Str. 68, 40479 Düsseldorf


	Giới tính: Nữ

	86. 
	Phạm Thị Kim Thoa, sinh ngày 10/12/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Altengraben 22, 56068 Koblenz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Hòa Ché, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nữ

	87. 
	Trần Nam Khánh, sinh ngày 20/3/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Altengraben 22, 56068 Koblenz


	Giới tính: Nam

	88. 
	Nguyễn Minh Hoàng, sinh ngày 27/7/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Auwweg 8, 76571 Gaggenau


	Giới tính: Nam

	89. 
	Trần Silke Thùy Dương, sinh ngày 18/12/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pfinzstrasse 25, 76327 Pfinztal


	Giới tính: Nữ

	90. 
	Nguyễn Phúc Minh Hân, sinh ngày 23/10/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Gieseinfort 16, 46242 Bottrop

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 109 Ngô Đức Kế, phường 12, 
quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	91. 
	Nguyễn Quang Sinh, sinh ngày 26/5/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 149 b, 53557 Bad Hönningen


	Giới tính: Nam

	92. 
	Nguyễn Duy Josep, sinh ngày 11/12/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gnesenerstr. 10, 26388 Wilhelmshaven
	Giới tính: Nam

	93. 
	Bùi Thị Hải, sinh ngày 24/4/1967 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lauinger str. 21, 89407 Dillingen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 67 xã Phù Liễn, huyện Kiến An, TP Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	94. 
	Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 22/8/1995 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Königstein Strasse 6, 52351 Düren

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Kinh Xáng, xã Hữu Tử, 
huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh


	Giới tính: Nữ

	95. 
	Lê Thị Thúy Quỳnh, sinh ngày 01/11/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rheinstrasse 82,65185 Wiesbaden Deutchland

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 43 Nguyễn Hồng, quận Lê Chân, 
TP Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	96. 
	Nguyễn Tất Thành, sinh ngày 24/9/1979 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Kronen Str 21,87435 Kempten

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 13 Phong Định Cảng, tp Vinh, 
tỉnh Nghệ An


	Giới tính: Nam

	97. 
	Phạm Thị Mai (Hoffman Pham Mai), sinh ngày 14/01/1964 
tại Hải Dương

Hiện trú tại: Ritter Str. 15, 04849 Bad Düben

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Bái Ân, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	98. 
	Đỗ Minh Thùy, sinh ngày 17/8/1981 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Uerdinger str. 5, 47799 Krefeld

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 38, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên


	Giới tính: Nữ

	99. 
	Nguyễn Quang Anh, sinh ngày 22/10/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Philipp - Reis - Strasse 7, 63303 Dreieich


	Giới tính: Nam

	100. 
	Nguyễn Thị Hồng Yến, sinh ngày 27/8/1968 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Valpichler Str. 62, 80686 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 22 Bát Sứ, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	101. 
	Cao Đức Anh, sinh ngày 05/11/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Reginen Str. 2, 04155 Leipzig
	Giới tính: Nam

	102. 
	Phạm Thị Thanh Thảo, sinh ngày 19/8/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Griesfeld 5, 34537 Bad Wildungen


	Giới tính: Nữ

	103. 
	Phạm Thanh Hoàng, sinh ngày 15/7/1994 tại Ba Lan 

Hiện trú tại: Berliner str. 12, 01067 Dresden


	Giới tính: Nam

	104. 
	Nguyễn Thị Hồng Châu, sinh ngày 17/01/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Alter Frankenthaler weg 6C, 67071 Ludwigshafen am Rhein

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 78/3 Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	105. 
	Lê Trịnh Minh Khang, sinh ngày 27/6/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mörserhof 22, 41179 Mönchengladbach


	Giới tính: Nam

	106. 
	Hoàng Thị Tân, sinh ngày 24/02/1988 tại Nghệ An

Hiện trú tại: St. Ingberter Strasse 7, 66583 Spiesen - Elversberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khối 2, thị trấn Đô Lương, 
huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An


	Giới tính: Nữ

	107. 
	Nguyễn Thị Bình, sinh ngày 20/10/1974 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Öjendorfer- Damm 44, 22043 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền, 
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp


	Giới tính: Nữ

	108. 
	Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 26/5/1969 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Pestalozzistr. 27, 68519 Viernheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 18, Nguyễn Khuyến, 
quận Ngô Quyền, tp Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	109. 
	Võ Hoàng Minh, sinh ngày 30/4/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Universitätsstrasse 104 A, 70596 Stuttgart


	Giới tính: Nam

	110. 
	Phạm Thúy An, sinh ngày 19/3/1983 tại TP. Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Beltweg 22, 80805 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 11A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	111. 
	Phạm Hoàng Đức Tomas, sinh ngày 16/01/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karl-Blechen Str. 1A, 043128 Leipzig


	Giới tính: Nam

	112. 
	Nguyễn Ngọc Thiên Hương, sinh ngày 14/7/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hanns- Eisler Str. 41, 02625 Bautzen
	Giới tính: Nữ

	113. 
	Nguyễn Ngọc Thanh Tùng, sinh ngày 05/5/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hanns- Eisler Str. 41, 02625 Bautzen


	Giới tính: Nam

	114. 
	Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 07/01/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gerbers. 20/223, 04105 Leiyig


	Giới tính: Nữ

	115. 
	Lê Huyền Trang, sinh ngày 25/4/1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Im Zellergrund 2B, 36251 Bad Hersfeld

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 22 ngõ 4, Cầu Bươu, 
huyện Thanh Trì, TP Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	116. 
	Nguyễn Duy Hân, sinh ngày 15/7/1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Kelbestr. 04, 04316 Leipzig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, 

tỉnh Thái Bình


	Giới tính: Nam

	117. 
	Phạm Thị Minh Phương, sinh ngày 16/4/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Goppinger Str. 10, 71229 Leonberrg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 12, ngõ 72 phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, tp Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	118. 
	Nguyễn Thị Mận, sinh ngày 20/5/1979 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Friedensring 38, 29410 Salzwedel

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Đông Trước, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang


	Giới tính: Nữ

	119. 
	Vũ Trần Nhật Minh, sinh ngày 12/11/1993 tại Nam Định

Hiện trú tại: Leopoldstr. 253, 80807 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 264 Quang Trung, TP Nam Định, 

tỉnh Nam Định


	Giới tính: Nam

	120. 
	Vương Hồng Việt, sinh ngày 25/12/1992 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Im Harlos 3, 56112 Lahnsstein

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 35 Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nam

	121. 
	Lê Nam, sinh ngày 21/10/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Waakirchner 12, 81379 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 8 ngõ 12 Lương Khánh Thiện, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
	Giới tính: Nam

	122. 
	Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 13/7/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bertalt -Brecht Str. 13, 98693 Ilmenau


	Giới tính: Nam

	123. 
	Nguyễn Phạm Ngân Giang, sinh ngày 22/4/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oberalteallee 76, 22081 Hamburg


	Giới tính: Nữ

	124. 
	Trần Quốc Bảo, sinh ngày 25/9/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Plett str. 57, 81735 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 26/5 Tân Sơn Nhì, 
phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nam

	125. 
	Đỗ Marcel Mạnh Hiếu, sinh ngày 23/8/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Freienfelsstr. 23, 81249 München


	Giới tính: Nam

	126. 
	Lương Thị Hà, sinh ngày 04/5/1966 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Von-Einem str. 28, 48159 Münster

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình


	Giới tính: Nữ

	127. 
	Đỗ Hà My, sinh ngày 06/8/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Von-Einem str. 28, 48159 Münster


	Giới tính: Nữ

	128. 
	Đỗ Thành Kiên, sinh ngày 19/01/1956 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Von -Einem Str. 28, 48159 Münster

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, 
tỉnh Thái Bình


	Giới tính: Nam

	129. 
	Lưu Thu Hiền, sinh ngày 08/11/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gerhart-Hauptmann Str. 19, 91058 Erlangen


	Giới tính: Nữ

	130. 
	Nguyễn Hải Yến, sinh ngày 28/02/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Herbert- Schober- Str. 13, 80997 München


	Giới tính: Nữ

	131. 
	Lâm Thị Thùy Dương, sinh ngày 07/02/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bluechestr. 10, 09126 Chemnitz


	Giới tính: Nữ

	132. 
	Phan Thanh Quân Kevin, sinh ngày 21/3/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rechbergstr. 39, 73525 Schwäbisch Gmünd


	Giới tính: Nam

	133. 
	Phạm Đức Anh, sinh ngày 16/10/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Böttger str.22, 04328 Leipzig

	Giới tính: Nam

	134. 
	Nguyễn Việt Vương Minh, sinh ngày 24/6/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Im Füldchen 2, 60489 Frankfurt am Main

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Nhà A3, khu tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	135. 
	Hồ Thiện Duy, sinh ngày 28/6/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Corneliusstr. 85, 40215 Düsseldorf


	Giới tính: Nam

	136. 
	Đỗ Quốc Huy, sinh ngày 04/9/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sonnenwall 29, 47051 Duisburg


	Giới tính: Nam

	137. 
	Lê Tường Thụy, sinh ngày 03/10/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Rüsselsheimer str. 60, 65451 Kelsterbach

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 6/14 Nguyễn Văn Thủ, 
phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nam

	138. 
	Lê Trọng Kiệt, sinh ngày 28/9/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Weidenborn Str. 195, 57076 Siegen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: TT 810, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, TP Hà Nội


	Giới tính: Nam

	139. 
	Trương Ngọc Quang (Ngọc Quang Kessler), sinh ngày 11/8/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Larchenweg 53, 97705 Burkardroth

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tập thể Cầu Bươu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội


	Giới tính: Nam

	140. 
	Lê Trần Phương Anh, sinh ngày 13/4/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wilhelm- Pieck Str. 3, 04651 Bad Lausick


	Giới tính: Nữ

	141. 
	Nguyễn Hoài Thương, sinh ngày 08/11/1965 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Am Benditzer Weg 242, 06184 Kabelsketal

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, 

TP Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	142. 
	Hoàng Linda, sinh ngày 23/01/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grosweissgasse. 20, 55116 Mainz


	Giới tính: Nữ

	143. 
	Hoàng An Khang, sinh ngày 25/02/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grosweissgasse. 20, 55116 Mainz
	Giới tính: Nam

	144. 
	Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 28/10/1971 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Schiller str. 44, 08525 Plauen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tình Cương, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ


	Giới tính: Nữ

	145. 
	Đinh Thu Phong, sinh ngày 03/3/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Xaver-Fuhr Straße 26, 93055 Regensburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 9, ngõ 339 phố Huế, phường Phố Huế quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội


	Giới tính: Nam

	146. 
	Trần Văn Bình, sinh ngày 19/3/1961 tại Thái Lan

Hiện trú tại: Rudolf-Kinau Str. 6, 26197 Grossenkneten

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tiểu khu 13, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

	Giới tính: Nam

	147. 
	Lê Thị Kim Hương, sinh ngày 07/11/1970 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Rudolf-Kinau Str. 6, 26197 Grossenkneten

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 37 phố Huế, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	148. 
	Nguyễn Lê Hans, sinh ngày 12/11/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Glashüttenstr. 35, 40627 Düsseldorf


	Giới tính: Nam

	149. 
	Trần Mỹ Hòa, sinh ngày 03/01/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Stepan Heise Str. 25, 60488 Frankfurt am Main

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 220 phố Huế, quận Hai Bà Trưng, 

TP Hà Nội


	Giới tính: Nam

	150. 
	Trần David Tuấn An, sinh ngày 25/8/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Geschwister-Scholl-Strasse 9, 76726 Germersheim


	Giới tính: Nam

	151. 
	Bàng Thảo My, sinh ngày 26/5/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dotzhemer str. 58, 65197 Wiesbaden


	Giới tính: Nữ

	152. 
	Nguyễn Trần Nam, sinh ngày 29/6/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mosel weg. 8, 56330 Kobern-Gondorf


	Giới tính: Nam

	153. 
	Lê Thu Thảo, sinh ngày 19/01/1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Rabensmorgen 52, 44141 Dormund

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 23, ngõ 53, dốc Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	154. 
	Phan Emily Bảo Ngọc, sinh ngày 23/8/2014 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Rabensmorgen 52, 44141 Dormund


	Giới tính: Nữ

	155. 
	Hoàng Tuyết Linh, sinh ngày 28/3/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wohnung 57, Klarastr. 9, 80636 München


	Giới tính: Nữ

	156. 
	Đinh Mai Thanh Hà, sinh ngày 08/11/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gaustadt Hauptstr. 58, 96049 Bamberg


	Giới tính: Nữ

	157. 
	Đường Katy, sinh ngày 24/02/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Scharnitzstr. 10, 81377 München


	Giới tính: Nữ

	158. 
	Nguyễn Lê Đức Anh, sinh ngày 20/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Blodig Str. 14, 80933 München


	Giới tính: Nam

	159. 
	Đoàn Văn Rê, sinh ngày 09/10/1968 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Gotteszellerstr. 14, 81671 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Mỹ Long Bắc, 
Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh


	Giới tính: Nam

	160. 
	Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 17/11/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Korbinianstr. 1, 85457 Hofsingelding

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	161. 
	Cao Thành Tài, sinh ngày 07/7/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Saazerstr. 20, 93057 Regensburg


	Giới tính: Nam

	162. 
	Vũ Thị Thúy Hằng, sinh ngày 09/02/1982 tại Lào Cai

Hiện trú tại: Adolf-Reichwwein str. 67, 61267 Neu Anspach

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai


	Giới tính: Nữ

	163. 
	Phạm Thị Liên (Liên Hinz), sinh ngày 20/10/1953 tại Thái Bình

Hiện trú tại: An der Kreuzkirche 1, 65077 Koblenz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 62/11 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	164. 
	Đỗ Phan Sơn, sinh ngày 10/10/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mittelstr. 8, 56307 Dermbach

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 110/1 đường An Nhơn, phường 17, 

quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	165. 
	Nguyễn Thế Lợi, sinh ngày 10/11/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kirchstr. 2, 59199 Boenen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 62 Phố Huế, 
phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	166. 
	Ngụy Lan Phương, sinh ngày 22/8/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Aubingen str. 49, 81243 München


	Giới tính: Nữ

	167. 
	Lê Ngọc Đức, sinh ngày 20/6/1989 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Zschochersche Str. 36, 04229 Leizig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 6/10 đường số 2 Máy nước, 
TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


	Giới tính: Nam

	168. 
	Ngô Ngọc Nhi, sinh ngày 13/8/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fritz-Schmenkel Str. 9, 04157 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	169. 
	Vũ Thị Hoàng Yến, sinh ngày 16/6/1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: Schlos Str. 56, 06869 Coswig (Anhhalt)

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Trường Thi, tp Nam Định, 

tỉnh Nam Định


	Giới tính: Nữ

	170. 
	Bùi Thị Minh, sinh ngày 13/4/1961 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lorretto Str. 14, 87561 Oberstdorf, Bayern

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 13 Bến Bính, đường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	171. 
	Nguyễn Tuấn Đạt, sinh ngày 07/4/1995 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Mogenbreede 29, 33615 Bielefeld

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ nhân dân An Kỳ, 
thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang


	Giới tính: Nam

	172. 
	Lê Huy Hiếu, sinh ngày 02/11/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hildesheimer str. 63, 30880 Laatzen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 6 phố Nguyễn Huy Tự, 
quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội


	Giới tính: Nam

	173. 
	Trương Văn Mạnh Hùng, sinh ngày 20/6/1982 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Ridlers. 29a, 80339 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 233/10 Nguyễn Trãi, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	174. 
	Hà Yến Thanh, sinh ngày 17/8/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Geissterstr. 15, 45143 Essen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 118 Vạn Kiếp, phường 3, 
quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	175. 
	Nguyễn Dương Nhật, sinh ngày 10/8/1999 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Gibben Str. 33a, 65203 Wiesbaden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 40, tổ 1, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, tp Hải Phòng


	Giới tính: Nam

	176. 
	Hoàng Thị Khương, sinh ngày 20/4/1985 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Rheinstr. 5, 42697 Solingen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 922 tổ 7, khu 8, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai


	Giới tính: Nữ

	177. 
	Nguyễn Thị Xuân Hương, sinh ngày 04/6/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Selma Lagerlöf str. 61, 81829 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 118 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	178. 
	Nguyễn Vũ Tùng, sinh ngày 19/6/1999 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Moskauer Platz 17, 99091 Erfurt

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội


	Giới tính: Nam

	179. 
	Phạm Thu Hằng, sinh ngày 07/01/1970 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Passauer Strasse 2a, 81369 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu Gia Binh, phường Đông Sơn, tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa


	Giới tính: Nữ

	180. 
	Lê Việt Hương, sinh ngày 13/6/1969 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Kilingerstr. 80, 91056 Erlangen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 98, Cư xá Đô Thành, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	181. 
	Hà Thị Thanh Hải, sinh ngày 12/8/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Orionstr. 12, 85368 Moosburg a.d. Isar

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số7 phố Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	182. 
	Trần Thế Anh, sinh ngày 12/10/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Treverispassage 15, 54290 Trier


	Giới tính: Nam

	183. 
	Nguyễn Bích Liên, sinh ngày 03/11/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mühlstr. 39, 92318 Neumarkt/Opj


	Giới tính: Nữ

	184. 
	Vũ Thị Thu Hằng (Herzog Thi Thu Hang), sinh ngày 30/10/1986 
tại Hà Nội

Hiện trú tại: Olof-Palme Str. 31/505, 60439 Frankfurt am Main

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	185. 
	Trịnh Thanh Nhã, sinh ngày 24/3/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Waserweg 18, 60594 Frankfurt am Main

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 81 Trần Quý, phường 4, quận 11,

TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	186. 
	Nguyễn Tiến Quân, sinh ngày 15/02/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hecklingen Str. 10b, 06449 Aschersleben


	Giới tính: Nam

	187. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 01/5/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alt-Griesheim 29, 65933 Frankfurt am Main

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 15 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	188. 
	Trần Thị Mỹ Châu, sinh ngày 12/9/1985 tại TP. Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Sudetenstr. 33, 85276 Pfaffenhofen ad Ilm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 637/27, phường 3, quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	189. 
	Nguyễn Duy Hào, sinh ngày 03/8/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bücher str.1 9, 41844 Wegberg


	Giới tính: Nam

	190. 
	Đào Thị Diễm Ngọc, sinh ngày 09/12/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Württenmberger str.16, 63110 Radgau

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 94 Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	191. 
	Hoàng Hạ Long, sinh ngày 18/4/1970 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Ottẻbäkenweg 1, 26215 Dringenburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 2 ngõ 31 phố Nam Sơn, 
đường Bạch Đằng, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	Giới tính: Nam

	192. 
	Nguyễn Thế An Bình, sinh ngày 24/3/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schottenerstr. 21, 60435 Frankfurt am Main

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 31, ngách 3, ngõ 14, 
phố Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, TP Hà Nội


	Giới tính: Nam

	193. 
	Nguyễn Thị Mai Lan, sinh ngày 08/01/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kranichsteiner Straße 22, 60598 Frankfurt am Main

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 55 phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	194. 
	Trương Thị Phương Ly, sinh ngày 12/8/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Graslilienanger 16, 80937 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 26 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nữ

	195. 
	Trương Jenny Quỳnh Anh, sinh ngày 13/9/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Graslilienanger 16, 80937 München


	Giới tính: Nữ

	196. 
	Đinh Văn Tuấn, sinh ngày 22/01/1989 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Cramer- Kett- Str. 20, 85579 Neubiberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh


	Giới tính: Nam

	197. 
	Phạm Lưu Như Hằng, sinh ngày 23/8/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Markt 2, 47977 Willich


	Giới tính: Nữ

	198. 
	Trần Bá Tôn, sinh ngày 03/4/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 105, 53557 Bad Hönningen.

	Giới tính: Nam
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